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Phụ lục số 01
DANH SÁCH CÁC BẢN ÁN HÀNH CHÍNH CHƯA THI HÀNH

(Kèm theo Báo cáo số:      /BC-UBND ngày     tháng 10 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Thiện Tín)

ST
T

Người phải thi
hành án

Số, ngày,
tháng, năm của

Bản án

Thời điểm bản
án có hiệu lực

pháp luật
Nội dung bản án tuyên Lý do chưa thi hành

Xử lý trách nhiệm

Đã xử lý trách nhiệm và
hình thức xử lý

Chưa xử lý trách nhiệm và lý
do chưa xử lý trách nhiệm

II CÁC BÀN ÁN THUỘC TRÁCH NHIỆM THI HÀNH CỦA UBND, CHỦ TỊCH UBND CẤP XÃ

Không có

III CÁC BÀN ÁN THUỘC TRÁCH NHIỆM THI HÀNH CỦA CÁC CƠ QUAN KHÁC

Không có
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Phụ lục số 02
DANH SÁCH CÁC BẢN ÁN HÀNH CHÍNH CÓ NỘI DUNG BUỘC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN

BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG ĐỂ THI HÀNH BẢN ÁN HÀNH CHÍNH
(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-UBND ngày     tháng 10 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Thiện Tín)

ST
T

Người phải
thi hành án

Số bản án;
ngày, tháng,
năm và tên

Tòa án xét xử

Nội dung bản án tuyên 

Kết quả thi hành bản án

Đã phê duyệt phương án
bồi thường, hỗ trợ, tái

định cư và thực hiện chỉ
trả xong

 (Số tiền cụ thể)

Số bản án chưa thi hành xong

Đã phê duyệt phương án bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư

nhưng chưa bố trí được
nguồn kinh phí
(Số tiền cụ thể)

Chưa phê duyệt phương
án bồi thường, hỗ trợ, tái

định cư
(Số tiền dự kiến)

1 2 3 4 5 6 7

I Thuộc dự án đầu tư đã hoàn thành, quyết toán

Không có

II Thuộc dự án đầu tư chưa hoàn thành, quyết toán

Không có
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